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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 PHẠM THỊ 

HƢỜNG 

Thôn Phạm Xá 

2 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

2 NGUYỄN THỊ 

DUNG 

khu An Thái Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

3 PHẠM THỊ LAN 

NỘP THAY BÙI 

VĂN ĐẠT 

Thôn Dƣỡng 

Thái Bắc 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

4 ĐỒNG ANH AN Thôn Bắc Thắng Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

5 NGUYỄN THỊ 

HUỆ 

XÓM 3 THÔN 

LAI KHÊ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

6 TĂNG TẤT TUẤN 

TĐT ĐỘ 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

7 NGUYỄN VĂN 

THĂNG 

THÔN VĂN 

THỌ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

8 VŨ QUANG 

QUYỀN 

Tân Tạo Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

9 TRẦN VĂN 

TUẤN 

THÔN BÙNG 

DỰA 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

10 LÊ THỊ THƢƠNG Thôn Phù Tải Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

11 NGUYỄN VĂN 

HỘI 

Minh Thành Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

12 TRẦN VĂN 

CHIẾN 

Thôn Thiện Đáp Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

13 BÙI VĂN 

NHƢƠNG 

Thôn Đồng Mỹ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

14 NINH THỊ 

TRANG 

Thôn Tân Hƣng Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 



15 ĐỖ XUÂN VINH Thôn Dƣỡng 

Thái Trung 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

16 TRẦN THANH 

TÙNG 

THÔN QUẢNG 

ĐẠT 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

17 LỤC THÀNH 

THẮNG 

thôn Trung 

Tuyến 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

18 VŨ ANH TUẤN THÔN TÂN 

TẠO 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

19 BÙI THỊ MINH 

THÙY 

Thôn Văn Minh Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

20 DƢƠNG QUỐC 

HÙNG 

THỊ TỨ Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

21 HOÀNG THỊ 

TÌNH 

ĐỘI 2, THÔN 

QUẢNG ĐẠT 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

22 ĐỒNG VĂN TIẾN Thôn Hải Ninh Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

23 LƢU QUANG VỸ 

&#40; YẾN 

NHI&#41; 

THÔN NẠI 

ĐÔNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

24 LƢU QUANG VỸ THÔN NẠI 

ĐÔNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

25 TĂNG TẤT TUẤN 

CCHT OANH 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

26 ĐỒNG MINH 

DŨNG 

đồng xá bắc Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

27 BÙI THỊ DUNG thái nguyên Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

28 VŨ VĂN HÙNG Cam Đông Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

29 TĂNG TẤT TUẤN 

CC DUY 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

30 NGUYỄN THỊ 

THU PHƢƠNG 

Cống Khê Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

31 NGUYỄN VĂN 

THĂNG 

Thôn Kiến Lễ Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 



32 PHAN DUY Ý 

NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN 

THẨM &#40; 

PHẠM THỊ 

DUNG&#41; _U 

178664 

Thôn Đồng Xá 

Nam 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

33 VŨ VĂN MINH 

&#40;VŨ VĂN 

KIỀM&#41; U 

181057 

Thôn Nguyễn 

Bạo 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

34 ĐẶNG VĂN 

VĨNH 

Thôn Bắc Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

35 TRẦN THỊ 

NHUNG 

&#40;134&#41; 

Thôn Cống Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

36 TRẦN THỊ 

NHUNG 

&#40;135&#41; 

Thôn Cống Khê Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

37 ĐOÀN THỊ 

TRANG NỘP 

THAY ĐOÀN 

VĂN TRÌNH _BQ 

349772 

Thôn An Thái Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

38 VŨ ĐỨC KHÁNH Thôn Dƣỡng 

Thái Trung 

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn 

thành công trình &#40;đối với các 

trình trên địa bàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của UBND 

huyện/thị xã/thành phố, trừ các 

công trình thuộc thẩm quyền kiểm 

tra của Hội đồng kiểm tra nhà nƣớc 

về công tác nghiệm thu công trình 

xây dựng và cơ quan chuyên môn 



về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, 

Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành, Sở Xây dựng&#41; 

39 LÊ THỊ THƢƠNG Thôn Lạc Thiện Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

&#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án&#41; và nhà ở 

riêng lẻ 

40 CHU HUY 

QUYỀN 

Thôn Văn Minh Thẩm định thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh 

thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở 

41 NGUYỄN NGỌC 

PHONG 

ĐỒNG XÁ 

BẮC 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


